	THỨ
	TIẾT
	MÔN
	TIẾT THỨ
	NỘI DUNG BÀI DẠY
	ƯDCNTT
	ĐỒ DÙNG 
DẠY HỌC

	Hai
5/1
	S
	1
	HĐTN
	52
	Sinh hoạt dưới cờ: Biết ơn người thân.
	 
	

	
	
	2
	Toán
	86
	Luyện tập -Trang 124
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	3
	Tiếng Việt
	120
	Ôn tập cuối học kì 1 (tiết 1)   
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	4
	Tiếng Việt
	121
	Ôn tập cuối học kì 1 (tiết 2)   
	Soi bài
	Bảng phụ

	
	C
	5
	Tiếng Anh
	69
	End of semester Test. Do the test
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	6
	Đạo Đức
	18
	Thực hành rèn kĩ năng cuối học kì 1
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	GDTC
	35
	Ôn tập và kiểm tra (Tiết 1)
	
	Còi, sân tập

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Ba
6/1
	S
	1
	Tiếng Việt
	122
	Ôn tập cuối học kì 1 (tiết 3)   
	
	Bảng phụ

	
	
	2
	Toán 
	87
	Luyện tập -Trang 125
	Soi bài 
	Máy tính, ti vi, máy soi 

	
	
	3
	Âm Nhạc
	18
	Ôn tập và đánh giá cuối Học kì 1
	
	Đàn

	
	
	4
	Khoa học
	34
	Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (Tiết 1)
	Trình chiếu hình ảnh 
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	TV( B.S)
	17
	Ôn tập: viết văn tả con vật
	
	

	
	
	6
	HĐTN
	53
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Đồng hành bên nhau.
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	Tiếng Anh
	70
	End of semester Test. Correct the test
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Tư
7/1
	S
	1
	Tiếng Việt
	123
	Ôn tập cuối học kì 1 (tiết 4)   
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	2
	Tiếng Việt
	124
	Ôn tập cuối học kì 1 (tiết 5)   
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	3
	Tin Học
	18
	Phần mềm soạn thảo văn bản
	
	Máy tính

	
	
	4
	LSĐL
	35
	Kiểm tra cuối học kì 1 (T1)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	Toán
	88
	Luyện tập -Trang 127
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi, thước, ê ke.

	
	
	6
	Khoa Học
	35
	Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (Tiết 1)
	Trình chiếu hình ảnh 
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	GDTC
	36
	Ôn tập và kiểm tra (Tiết 2)
	 
	Còi, sân tập

	
	
	8
	
	
	
	 
	

	Năm
8/1
	S
	1
	Mĩ Thuật
	18
	Những kỉ niệm đẹp (T1)
	
	Tranh

	
	
	2
	Tiếng Việt
	125
	Kiểm tra Đọc (tiết 6)
	
	

	
	
	3
	Tiếng Anh
	71
	Unit 7: Jobs. Lesson 1: Task 1,2,3
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	4
	Toán
	89
	Luyện tập -Trang 128
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	C
	5
	
	
	
	 
	

	
	
	6
	
	
	
	 
	

	
	
	7
	
	
	
	 
	

	
	
	8
	
	
	
	 
	

	Sáu
9/1
	S
	1
	Tiếng Anh 
	72
	Unit 7: Jobs. Lesson 1: Task 4,5,6
	Sách mềm 
	Máy tính, ti vi 

	
	
	2
	Tiếng Việt
	126
	Kiểm tra: Đọc hiểu – viết (tiết 7)
	
	Đề KT

	
	
	3
	Toán
	90
	Luyện tập -Trang 129
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	4
	LSĐL
	36
	Kiểm tra cuối học kì 1 (T2)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	Công Nghệ
	18
	Kiểm tra cuối HK1
	 
	Chậu, cây, hoa, kéo..

	
	
	6
	Toán (B.S)
	18
	Luyện tập
	 
	

	
	
	7
	HĐTN
	54
	Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Những khoảnh khắc hạnh phúc.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



